
TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Y BẢ
000342/KT-

GPHN
Hộ sinh

T2: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T3:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T4: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T5:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T6:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

Trực 24/24 giờ trong  các ngày được phân công

 Giám đốc Trạm y tế xã Đăk 

Pxi, Hộ sinh, Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về sản 

khoa tại Trạm Y tế xã Đăk 

Pxi

Không tham gia 

khám chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác

Mẫu 01: Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK PXI

2. Địa chỉ: Thôn Đăk Kơ Đương, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

   (Thời gian làm việc hành chính: Sáng từ 7h00 đến 11h00, Chiều từ 13h00 đến 17h00, hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



2 Y NHÒA 2072/KT-CCHN

- Khám, chữa 

bệnh đa khoa

- Khám chữa 

bệnh Lao

T2: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T3:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T4: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T5:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T6:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

Trực 24/24 giờ trong  các ngày được phân công

Phó Giám đốc; Bác sỹ

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của 

TYT xã Đăk Pxi

- Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Khám 

chữa bệnh lao tại TYT xã 

Đăk Pxi

Không tham gia 

khám chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác

3 LÊ THỊ TRANG
000487/KT-

CCHN

Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn về Điều 

dưỡng

T2: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T3:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T4: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T5:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T6:  Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

Trực 24/24 giờ trong  các ngày được phân công

Điều dưỡng

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều dưỡng 

tại TYT

Không tham gia 

khám chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác

4 A MÔN
000509/KT-

CCHN

- Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa

- Khám chữa 

bệnh Lao

T2: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T3: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T4: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T5: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T6: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

Trực 24/24 giờ trong  các ngày được phân công

 Y sỹ. 

- Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Khám 

chữa bệnh Lao tại Trạm y tế 

xã Đăk Pxi

Không tham gia 

khám chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác

5 VÕ THỊ LY NA
000457/KT-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa. Khám 

chữa bệnh Lao

T2: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T3: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T4: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T5: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T6: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

Trực 24/24 giờ trong  các ngày được phân công

 Y sỹ. 

- Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Khám 

chữa bệnh Lao tại Trạm y tế 

xã Đăk Pxi

Không tham gia 

khám chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác



6 Y VÁT 2331/KT-CCHN

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định 

tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

T2: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T3: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T4: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T5: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T6: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

Trực 24/24 giờ trong  các ngày được phân công

Hộ sinh

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về sản khoa, hộ 

sinh

 tại Điểm y tế

Không tham gia 

khám chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác

7
NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO

000488/KT-

CCHN

Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn về Điều 

dưỡng

T2: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T3: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T4: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T5: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

T6: Sáng 07h00-11h00; Chiều: 13h00-17h00;

Trực 24/24 giờ trong  các ngày được phân công

Điều dưỡng

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều dưỡng 

tại TYT

Không tham gia 

khám chữa 

bệnh tại cơ sở 

khác

Y Nhòa

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH










